Gian lận trong kinh doanh xăng dầu và những giải pháp ngăn ngừa, xử lý

Đã từ lâu, cơ quan nhà nước và người tiêu dùng đều biết việc “móc túi” người tiêu dùng của các cây xăng dưới các hình thức đong đo thiếu, bán hàng không đúng chất lượng… Nhà nước và các cơ quan chủ quản đã có nhiều biện pháp để chấn chỉnh, song hiệu quả vẫn chưa đáp ứng sự mong mỏi của người tiêu dùng.

* Những "chiêu" gian lận trong kinh doanh

Đồng Nai là tỉnh công nghiệp, mật độ dân số đông, phương tiện đi lại nhiều nên mức độ tiêu thụ xăng dầu cũng không nhỏ. Toàn tỉnh hiện có hơn 330 trạm kinh doanh xăng dầu. Để quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu này đòi hỏi các ngành Khoa học và Công nghệ, Công thương (Quản lý thị trường), Công an, chính quyền địa phương luôn sát cánh phối hợp thực hiện. Tuy nhiên vẫn không thể nào phát hiện hết các hành vi gian lận tinh vi của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Thực hiện những văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai hàng năm đều có kế hoạch thanh kiểm tra các đơn vị kinh doanh xăng dầu. Từ đầu năm 2014 đến nay, các đoàn thanh kiểm tra về đo lường chất lượng xăng dầu của Sở đã tiến hành kiểm tra 145 đơn vị kinh doanh xăng dầu. Qua công tác kiểm tra đã phát hiện và xử lý 17 trường hợp vi phạm về đo lường, chất lượng xăng dầu (tỷ lệ vi phạm chiếm khoảng 12%), với tổng số tiền xử phạt là 234.298.500 đồng, buộc nộp lại ngân sách số tiền thu lợi bất hợp pháp từ vi phạm với số tiền  56.122.603 đồng.

Những hành vi gian lận chủ yếu được áp dụng là gian lận về số lượng (đo lường) như: phá niêm phong, kẹp chì để điều chỉnh, làm sai lệch kết quả đo; sử dụng cột đo đã sửa chữa lại nhưng không qua kiểm định hoặc quá thời hạn kiểm định. Qua kiểm tra cho thấy, số cột đo được kiểm tra vi phạm với mức sai số từ +0,8 đến +1,5 (tức gấp đôi mức cho phép). Hay hình thức gian lận về chất lượng bằng cách pha trộn xăng chất lượng thấp, giá thấp (Ron 83, Ron 92) vào xăng chất lượng cao (Ron 92, Ron 95) để bán theo giá xăng có chất lượng cao.
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Trong phạm vi cả nước, các hình thức gian lận tháo kẹp chì để điều chỉnh bầu lường (thay đổi cơ học) đã bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý, nên đã có nhiều cách gian lận khác thay thế. Các hình thức gian lận mới tinh vi, kín đáo hơn để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Thay vì dùng con chíp điện tử trong gian lận xăng dầu thông thường, các chủ cơ sở kinh doanh xăng dầu móc túi khách hàng bằng cách tác động trực tiếp vào chíp điện tử của bộ điều khiển trong cột đo xăng dầu làm thay đổi tỉ số đếm, sai lệch về số lượng xăng. Bên cạnh đó, nhân viên bán hàng còn dùng hình thức là bơm chồng số giữa khách hàng trước và khách hàng sau, vô hình chung người mua sau phải thanh toán thêm một khoản tiền của người mua trước. 
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Một điểm đáng lưu ý là thói quen mua xăng theo số tiền chẵn (10.000, 20.000, 50.000, 100.000 đồng,…) của người tiêu dùng đã vô tình tiếp tay cho các cây xăng gian lận. Bởi theo quy định về kiểm định cột đo xăng dầu thì kiểm định viên sử dụng bộ bình chuẩn dung tích hạng 2 (5 lít, 10 lít, 20 lít, 50 lít) để kiểm định. Ở các điểm 5 lít, 10 lít, 20 lít, 50 lít  thì IC (vi mạch điện tử) được điều chỉnh đúng với số lít kiểm tra. Khi mua hàng theo số lít thì lượng xăng dầu sẽ đúng theo quy định. Hiện nay người tiêu dùng thường có thói quen mua xăng theo số tiền chẵn , lượng xăng lúc đó không đúng với IC đã được điều chỉnh, mà chệch sang số lít lẻ.
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Gian lận thương mại đã gây thiệt hại cho người tiêu dùng, xăng dầu bán ra không đảm bảo chất lượng phá hoại nhanh chóng máy móc; khí thải (do xăng dầu không đảm bảo chất lượng) huỷ hoại môi trường và sự sống; một điều đặc biệt quan trọng nữa là huỷ hoại lòng tin vào thương hiệu của doanh nghiệp đầu mối có uy tín khi một đại lý nào đó của doanh nghiệp này có hành vi gian lận thương mại. 

Trên thực tế, chủ cây xăng bứt chì niêm phong bầu lường, điều chỉnh lại sai số bầu lường rồi niêm lại (giả mạo chì niêm) lên vị trí cũ. Cách gian lận này thường gây ra sai số khoảng từ 1 - 2% nhưng lại dễ bị phát hiện; thời gian thao tác, khắc phụ kéo dài nên khó có thể đối phó với các đoàn thanh kiểm tra đột xuất. Thủ thuật gian lận trên bộ tạo xung nhằm tăng số xung tương ứng với một đơn vị thể tích. Ví dụ tăng từ 200 xung/lít lên 206 xung/lít, tạo ra sai số tương đương 2,5%.

Để gian lận trong đo lường, các cơ sở vi phạm đã tự ý phá bỏ kẹp chì niêm phong, điều chỉnh sai số trực tiếp hoặc lắp thêm các thiết bị gian lận gây nên sai số. Nhằm đánh lừa các cơ quan có chức năng thanh kiểm tra, các cơ sở này đã tìm đủ mọi cách để che dấu hành vi vi phạm của mình, như: dùng keo dán sắt dán lại các mối dây chì bị đứt; dùng nhiệt nung nóng viên chì để dễ dàng tháo dây niêm phong, tác động tạo sai số phương tiện đo sau đó sử dụng các thiết bị như kềm bình thường để kẹp lại; nong rộng lỗ kẹp chì cho đến mức có thể dễ dàng rút dây chì ra... Trường hợp nào không thể che dấu được, chủ cơ sở thường đưa ra những lí do như: máy bị hỏng hay do sét đánh, bị chập điện... nên cần phải tháo kẹp chì để sửa chữa. Cũng đã từng có trường hợp chủ cơ sở đã cố tình đổ lỗi cho kiểm định viên đã cắt chì để kiểm định nhưng lại quên không bấm chì trở lại.
Tháo kẹp chì là hành vi vi phạm không mới, bởi từ nhiều năm trước Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp. Đoàn thanh tra cũng đã phát hiện một số cơ sở có dấu hiệu lắp các thiết bị gian lận (qua hệ thống công tắc, dây nguồn, đầu giắc cáp...). Theo nhận định của Thanh tra Sở, các cơ sở này đã từng có thời gian sử dụng các thiết bị gian lận, nhưng nghe được thông tin sắp tới sẽ có Đoàn kiểm tra, nên đã phá bỏ kẹp chì màn hình, tháo các thiết bị này ra chấp nhận chịu xử lý về hành vi tháo kẹp chì.
Ngoài những thủ đoạn nêu trên, một số cơ sở không thực hiện việc kiểm định phương tiện đo theo quy định. Đa số các cơ sở có hành vi gian lận hoặc vi phạm trong đo lường, chất lượng xăng dầu thường ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Ở đây, thu nhập của người dân thấp, dân cư ít và thưa thớt và bản thân các cơ sở kinh doanh xăng dầu cũng khó khăn, do doanh thu ít, lợi nhuận thấp. Nên các cơ sở này mới nảy sinh ý định gian lận để có thêm khoản thu lợi bất hợp pháp. Xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo kỷ cương phép nước, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, đồng thời cũng góp phần bảo vệ những người kinh doanh chân chính, ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh chính là mục tiêu cần phải hướng tới.  

* Giải pháp ngăn ngừa, xử lý

Trước tình hình vi phạm khá phổ biến như trên, cho thấy cần phải có những giải pháp ngăn ngừa và xử lý đồng bộ và đủ mạnh, đủ sức răn đe:

Trước hết cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng hơn cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu về các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và các nội dung khác về kinh doanh xăng dầu. Ngoài các hình thức như từ trước đến nay đã làm (tổ chức các hội nghị tập huấn, triển khai các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng), cần biên soạn và phát hành đến tận các cơ sở bán lẻ xăng dầu những hình thức như: Sổ tay, tờ rơi về kinh doanh xăng dầu. Trong đó giới thiệu về các quy định pháp luật cũng như những nội dung cần chú ý thực hiện khi kinh doanh xăng dầu, như về đo lường, chất lượng, về phòng chống cháy nổ, về vệ sinh môi trường và bảo vệ sức khoẻ. Trong hình thức tuyên truyền này cũng nên có những khuyến cáo về đạo đức và văn hoá kinh doanh, cũng như những cảnh báo các nguy cơ nếu vi phạm pháp luật (đưa thông tin các cơ sở có hành vi gian lận lên các phương tiện thông tin đại chúng…). Các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thanh kiểm tra cũng phải thường xuyên nhắc nhở các cơ sở kinh doanh về thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng thông tin các cơ sở có hành vi gian lận về đo lường, để cho người tiêu dùng biết. Trên cơ sở đó hình thành nên một mạng lưới giám sát sâu rộng của nhân dân đối với các cơ sở kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Việc bị người tiêu dùng tẩy chay hoặc dè dặt, cảnh giác mới chính là hình phạt có tính răn đe cao nhất đối với các cơ sở vi phạm. 
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Người tiêu dùng cần thay đổi thói quen mua xăng theo tiền chẵn để đảm bảo số lượng

Kết quả của công tác thanh tra, kiểm tra cùng với hiện trạng kinh doanh của các cơ sở cũng phải được thông báo cho chính quyền địa phương biết, để góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Đồng thời, danh sách và các thủ đoạn vi phạm của các cơ sở bán lẻ cũng phải cung cấp cho các tổng đại lý xăng dầu trên địa bàn, để các tổng đại lý có biện pháp xử lý các cơ sở này theo hợp đồng kinh tế mà hai bên đã ký kết... 

Việc xử lý các hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng xăng dầu trong thời gian qua phần nào đã đảm bảo nghiêm khắc, có sức răn đe, đồng thời bảo vệ lợi ích người tiêu dùng; không làm cản trở hoạt động kinh doanh của các cơ sở, cũng như cuộc sống của người dân trên các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Trong thời gian tới, sau khi các phương tiện thông tin đã đưa tin, các cơ quan chức năng đã cảnh báo rộng rãi mà vẫn có cơ sở vi phạm thì phải xử lý nghiêm khắc hơn. Cần phải áp dụng chế tài phạt tiền ở mức cao nhất, truy thu số tiền bất chính do gian lận; đồng thời có thể tịch thu phương tiện đo, đình chỉ kinh doanh, kiến nghị thu hồi giấy phép, thậm chí chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng đề nghị truy tố trước pháp luật. 

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng như Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 127/ĐP Đồng Nai về gian lận thương mại) cũng phải tăng cường công tác quản lý, hoàn thiện các biện pháp nghiệp vụ, để phát hiện kịp thời và xử lý chính xác các vi phạm. Trên cơ sở kết quả của các đợt thanh tra, cũng như qua các thông báo về phương thức thủ đoạn về gian lận trong đo lường xăng dầu của các cơ quan chức năng, cán bộ thanh tra, kiểm định viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ để có thể hiểu rõ bản chất từng loại phương tiện đo xăng dầu (về công dụng, về cấu tạo, về đặc tính kỹ thuật...). Có như vậy, trong quá trình kiểm định cũng như trong thanh tra, kiểm tra mới nhanh chóng phát hiện ra những dấu hiệu bất thường trên phương tiện đo. Từ đó làm căn cứ để đấu tranh với các cơ sở có hành vi gian lận. 

Hiện nay tình hình biến động về giá cả xăng dầu càng nhiều thì các thủ đoạn kinh doanh gian lận nhằm kiếm lợi bất chính sẽ càng tinh vi và phổ biến. Các thủ đoạn đó thường xuất hiện cùng với các phương tiện và thiết bị đo lường mới, trong khi các cơ quan quản lý chưa kịp cập nhật, phát hiện và xử lý. Tuy nhiên, nếu các cơ quan chức năng thường xuyên cảnh giác, thực hiện đúng các quy định về kiểm định và kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thì  tạo ra được áp lực, dư luận xã hội rộng rãi và mạnh mẽ của nhân dân và các phương tiện truyền thông, thì chắc chắn sẽ góp phần ngăn ngừa, hạn chế được các hành vi vi phạm, lập lại trật tự kỷ cương và môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.
	Một số mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực xăng dầu:

*Theo quy định tại Nghị định 97/2013/NĐ-CP ngày 27/08/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng
Điều 22.Hành vi gian lận về sử dụng phương tiện đo lường trong kinh doanh xăng dầu bị xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng:

- Không có hoặc sử dụng chứng chỉ kiểm định phương tiện đo xăng dầu đã hết hiệu lực; bị tẩy xóa, sửa chữa; giả mạo

- Sử dụng phương tiện đo bị sai, bị hỏng hoặc không đạt yêu cầu về đo lường hoặc sai số của phương tiện đo vượt quá giới hạn sai số cho phép;Tự ý tháo dỡ niêm phong, kẹp chì, dấu kiểm định, tem kiểm định trên phương tiện đo mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định
- Tác động, điều chỉnh, sửa chữa, thay thế, lắp thêm, rút bớt thiết bị của phương tiện đo làm sai lệch kết quả đo hoặc sử dụng các thiết bị khác để điều chỉnh sai số của phương tiện đo vượt quá giới hạn sai số cho phép
Điều 23. Hành vi vi phạm quy định về chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường thì bị phạt tiền từ 01 đến 2,5 lần giá trị hàng hóa vi phạm.

* Theo quy định tại Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (coi cột đo xăng dầu cũng là phương tiện đo): 

Điều 10. Vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với các hành vi tương tự như Nghị định 97/2013/NĐ-CP.

Điều 20. Vi phạm về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trườngthì bị phạt tiền từ 01 đến 05 lần giá trị hàng hóa vi phạm.
Ngoài ra cả 02 Nghị định trên đều có quy định về hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như: Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế; Buộc nộp lại ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm hành chính;…

Ngoài những căn cứ trên, nhân viên bán hàng, chủ đại lý kinh doanh xăng dầu gian lận trong kinh doanh xăng dầu thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 162 BLHS quy định về tội lừa dối khách hàng. 




                                      Lâm Sơn Hà

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
Kiểm tra sai số về đo lường đối với trụ bơm





Bảng mạch và IC gian lận bị tịch thu





Kiểm tra nhanh chất lượng xăng bằng máy đo nhanh trị số Octan








Quyền của khách hàng: Khi bị gian lận trong đo lường xăng tại các cây xăng, theo quy định tại Điều 8 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, để bảo vệ quyền lợi của mình, khách hàng có các quyền sau:


- Phản ánh trực tiếp với nhân viên bán xăng, người quản lý, chủ đại lý phân phối xăng và yêu cầu bồi thường thiệt hại số lượng xăng bị thiếu.


- Phản ánh, kiến nghị, tố cáo hành vi gian lận và yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện nơi có đại lý bán xăng gian lận đó giải quyết.


- Tố cáo đến cơ quan Công an hành vi gian lận của nhân viên bán xăng, người quản lý, chủ đại lý phân phối xăng trong trường hợp bị thiệt hại nghiêm trọng.














1

